	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Số: ........./TB-ĐHTB
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày .... tháng 01 năm 2014


THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng năm 2014
Trường Đại học Tây Bắc thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng năm 2014:

A. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

(Tuyển sinh theo hình thức 3 chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức)

	Tên trường.

Ngành học. 
	Ký hiệu trường
	Mã ngành
	Khối thi


	Tổng chỉ tiêu 
	Ghi chú

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 
	TTB
	
	
	
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo kỳ thi chung do Bộ GD & ĐT tổ chức. 

- Ngày thi, khối thi theo quy định của Bộ GD & ĐT;.

- Điểm trúng tuyển xét theo ngành học. 

- Yêu cầu về thể hình đối với thí sinh dự thi khối T vào ngành Giáo dục thể chất: cao 1m65, nặng 45 kg trở lên đối với nam; cao 1m55, nặng 40 kg trở lên đối với nữ.

- Thí sinh dự thi khối M không bị dị tật, dị hình, nói ngọng, nói lắp.

- Sau khi thi xong các môn văn hóa, thí sinh dự thi các khối M, T sẽ tiếp tục thi ngay môn năng khiếu, thời gian thi năng khiếu dự kiến từ 2 đến 3 ngày.
- Trình độ cao đẳng: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo đề thi 3 chung của Bộ GD & ĐT
- Trường có thể bố trí hơn 2.500 chỗ ở trong ký túc xá.

	Các ngành đào tạo đại học: 
	
	
	
	
	

	Sư phạm Toán học
	
	D140209
	A, A1
	
	

	Sư phạm Tin học
	
	D140210
	A, A1, D1
	
	

	Sư phạm Vật lý
	
	D140211
	A, A1
	
	

	Sư phạm Hoá học
	
	D140212
	A, B
	
	

	Sư phạm Sinh học
	
	D140213
	A, B
	
	

	Sư phạm Ngữ văn
	
	D140217
	C, D1
	
	

	Sư phạm Lịch sử
	
	D140218
	C, D1
	
	

	Sư phạm Địa lý
	
	D140219
	A, C, D1
	
	

	Giáo dục Mầm non
	
	D140201
	M
	
	

	Giáo dục Tiểu học
	
	D140202
	A, A1, C, D1
	
	

	Giáo dục Chính trị
	
	D140205
	C, D1
	
	

	Giáo dục Thể chất
	
	D140206
	T
	
	

	Sư phạm Tiếng Anh
	
	D140231
	D1
	
	

	Chăn nuôi
	
	D620105
	A, A1, B
	
	

	Lâm sinh
	
	D620205
	A, A1, B
	
	

	Nông học
	
	D620109
	A, A1, B
	
	

	Bảo vệ thực vật
	
	D620112
	A, A1, B
	
	

	Quản lí tài nguyên và môi trường
	
	D850101
	A, A1, B
	
	

	Công nghệ thông tin
	
	D480201
	A, A1, D1
	
	

	Quản trị Kinh doanh
	
	D340101
	A, A1, D1
	
	

	Kế toán
	
	D340301
	A, A1, D1
	
	

	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	
	

	Sư phạm Toán học (Toán - Lý)
	
	C140209
	A, A1
	
	

	Sư phạm Hoá học (Hóa - Sinh)
	
	C140212
	A, B
	
	

	Sư phạm Ngữ văn (Văn - GDCD)
	
	C140217
	C, D1
	
	

	Sư phạm Lịch sử (Sử - Địa)
	
	C140218
	C, D1
	
	

	Giáo dục Thể chất
	
	C140206
	T
	
	

	Giáo dục Mầm non
	
	C140201
	M
	
	

	Giáo dục Tiểu học
	
	C140202
	A,A1,C,D1
	
	

	Sư phạm Tiếng Anh
	
	C140231
	D1
	
	

	Kế toán
	
	C340301
	A, A1, D1
	
	

	Lâm sinh
	
	C620205
	A, A1, B
	
	

	Bảo vệ thực vật
	
	C620112
	A, A1, B
	
	


B. TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC (VLVH)

I. CÁC LOẠI HÌNH TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO

I.1. Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học (hệ tại chức cũ)
a. Ngành tuyển: 

- Các ngành sư phạm: Toán học, Vật lý, Hoá học, Tin học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Thể chất, Tiếng Anh. 
- Các ngành kinh tế, nông-lâm, công nghệ: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Nông học, Lâm sinh, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Công nghệ thông tin.
b. Đối tượng tuyển sinh
- Thi tuyển: Áp dụng đối với những người đã tốt nghiệp trung học phổ thông; bổ túc trung học phổ thông; trung cấp chuyên nghiệp.

- Xét tuyển: Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học được xét thẳng vào đại học theo hình thức VLVH.
I.2. Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học
a. Ngành tuyển
- Các ngành sư phạm: Ngữ văn, Toán học, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Thể chất, Tiếng Anh.
- Các ngành kinh tế, nông-lâm, công nghệ: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Nông học, Lâm sinh, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ thông tin.
b. Đối tượng tuyển sinh

- Là những người đã tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành với ngành dự tuyển. 

- Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ đại học phải dự thi 3 môn gồm: một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành. 

- Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ đại học phải dự thi các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học hình thức VLVH.

I.3. Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học:

a. Ngành tuyển: Kế toán, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học.

b. Đối tượng tuyển sinh

- Là những người đã tốt nghiệp trung cấp cùng ngành với ngành dự tuyển.  

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ đại học phải dự thi 3 môn: Một môn cơ bản, một môn cơ sở ngành và một môn chuyên ngành.
- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp tính đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ đại học phải dự thi các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học hình thức VLVH.

II. VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

Người học đại học hoặc liên thông lên trình độ đại học hình thức VLVH nếu đủ điều kiện theo quy định thì được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học hình thức VLVH.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

III.1. Kinh phí

- Lệ phí đăng ký thi tuyển: 50.000 đồng/thí sinh.

- Lệ phí thi tuyển: 30.000đ/thí sinh

- Học phí ôn thi: 600.000đ/thí sinh

- Lệ phí xét tuyển thẳng: 15.000 đồng/1 thí sinh.
- Kinh phí đào tạo: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước, tính theo từng năm  học, được thông báo cụ thể trong giấy triệu tập nhập học của mỗi học kỳ.

III.2. Thời gian thực hiện tuyển sinh

- Các ngành kinh tế, nông-lâm, công nghệ: Tổ chức thi tuyển 4 đợt trong năm, vào tháng 3, tháng 4, tháng 10, tháng 11 năm 2014.
- Các ngành sư phạm: dự kiến ôn thi tập trung và thi tuyển từ ngày 20/5/2014.
III.3. Hồ sơ dự thi

- Đơn xin dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Tây Bắc, đăng trên website của Trường)

- 2 bản sao hợp lệ (có công chứng) bằng tốt nghiệp (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp đối với những người dự thi chưa được cấp bằng tốt nghiệp) và bảng điểm của ngành đào tạo theo quy định tương ứng với từng đối tượng dự thi. 

- 2 bản sao giấy khai sinh gốc, có chứng thực của UBND cấp xã, phường.

- 2 ảnh chân dung cỡ 4x6 chụp trước ngày dự thi không quá 6 tháng (mặt sau ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh).

 - 2 phong bì có dán tem đã ghi địa chỉ gửi đến cho thí sinh để Trường gửi kết quả thi và giấy báo nhập học.

- Các giấy tờ khác (nếu có): Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ưu tiên; Quyết định cử đi dự thi của cơ quan quản lý thí sinh.

Thông tin trong các giấy tờ trên phải đảm bảo tính thống nhất và chính xác; giấy tờ được cho vào 1 túi hồ sơ cỡ 32 x 26, bên ngoài ghi rõ họ tên thí sinh, ngày sinh, nơi công tác, ngành dự thi, địa chỉ và số điện thoại liên lạc khi cần thiết.

* Lưu ý: Trường không thu bằng tốt nghiệp chính, bảng điểm và giấy khai sinh gốc, không hoàn trả hồ sơ và lệ phí dự thi cho thí sinh sau khi đã nộp.

III.4. Địa điểm mở lớp, thời gian nhận hồ sơ dự thi

- Mở lớp đào tạo tại Trường Đại học Tây Bắc.
- Mở lớp tại các trường Cao đẳng, các TTGDTX tỉnh có liên kết đào tạo với Trường Đại học Tây Bắc.
- Nhận hồ sơ dự thi liên tục tại Trường Đại học Tây Bắc từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2014 (thí sinh đăng ký dự thi sẽ được dự tuyển vào kỳ thi gần nhất trong năm theo các ngành tuyển sinh). Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
III.5. Điều kiện mở lớp

Trường chỉ mở lớp để tổ chức đào tạo đối với các ngành có từ 40 thí sinh trở lên trúng tuyển. Đối với ngành có dưới 40 thí sinh trúng tuyển thì người trúng tuyển có thể được xét chuyển nguyện vọng sang các ngành cùng khối thi với ngành đã dự thi (nếu người trúng tuyển đề nghị).

Thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Đào tạo Đại học - Trường Đại học Tây Bắc.
Phường Quyết tâm - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La.
Điện thoại liên hệ TS: 022.3.752.952 - 022.3.751.703

Fax: 022.3.751.704

Website: http://www.utb.edu.vn
	Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Các Sở GD&ĐT, TTGDTX tỉnh, Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp, Phòng GD&ĐT, trường THPT (để thông báo);

- Các Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo thực hiện);

- Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện);

- Website của Trường ĐH Tây Bắc (để đăng TT); 

- Lưu: HCTH, ĐTĐH (3).                                                                               
	HIỆU TRƯỞNG




	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN DỰ THI

1. Họ và tên thí sinh: ...................................................... 2. Giới tính:   Nam □    Nữ □
3. Sinh ngày ....... tháng ....... năm ...............................  4. Dân tộc: ..................................
5. Nơi sinh (ghi huyện, tỉnh): .................................................................................................
6. Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................................

7. Năm tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương): ..............................................................
8. Đã tốt nghiệp (nếu có):         Đại học □      Cao đẳng □      Trung cấp □  

      Trường :....................................................... Năm TN:.................... Loại TN: ................
      Hệ đào tạo: .................................................. Ngành đào tạo: ...........................................
9. Năm bắt đầu công tác: ...........................................................................................................
10. Đơn vị hiện đang công tác: ...............................................................................................
11. Đăng ký dự thi:     Liên thông từ CĐ lên ĐH   □      

                                    Liên thông từ TC lên ĐH   □  

                                    Đại học   □     Cao đẳng   □
                                    Ngành: ................................  Hệ (CQ, VLVH): ........................
12. Đăng ký thời gian học tập (đối với đại học VLVH):

* Học trong năm học:



- Học buổi sáng + buổi chiều trong tuần  □


- Học buổi chiều + buổi tối và T7, CN  □


- Học buổi tối và T7, CN  □

* Học trong dịp hè  □
13. Địa chỉ liên hệ: .........................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Điện thoại: CQ .............................. NR ................................. Di động .....................................
(không nên thay số điện thoại để Trường ĐHTB tiện liên hệ)
                       





    Ngày     tháng      năm 201.... 

                              






    Thí sinh dự thi










 (ký tên)
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1

